
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính
(đồng)

1
Dây AT A1 vàng khóa nhỏ

HB - VN
cái 102,120

2
Dây AT A1 vàng khóa to HB

- VN
cái 142,560

3
Dây AT A2 xanh khóa nhỏ

HB - VN
cái 95,280

4
Dây AT A2 xanh khóa to HB

- VN
cái 133,920

5
Dây AT A3 xanh khóa nhỏ

HB - VN
cái 80,760
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6
Dây AT A3 xanh khóa to HB

- VN
cái 118,080

7
Dây AT A4 trắng khóa nhỏ

HB - VN
cái 62,160

8
Dây AT A4 xanh khóa nhỏ

HB - VN
cái 69,000

9
Dây AT Hankco LD khóa

nhỏ - VN
cái 193,200

10
Dây AT Hankco LD khóa to

- VN
cái 234,720

11 Dây AT da HB - VN cái 213,960

12
Dây AT Đ.Loan móc to,dây

đơn- Proshield
cái 327,720

13
Dây AT Đ.Loan móc to,dây

đơn-Adela
cái 324,000

14
Dây AT Đ.Loan móc
nhỏ,dây đơn- Proshield

cái 205,200

15
Dây AT Đ.Loan dây

đơn,móc nhỏ kèm khóa hãm
trượt luồn rút

cái 647,280



16
Dây AT Hàn Quốc dây đơn
L1 (có kèm dây chống sốc)

cái 1,237,200

17
Dây AT Hàn Quốc dây đơn
L2 (có kèm dây chống sốc)

cái 761,760

18
Dây AT Hàn Quốc dây đơn
có đệm lưng (ko kèm dây

chống sốc)
cái 295,320

19
Dây AT bán thân Hàn Quốc
(có kèm dây chống sốc)

cái 1,897,560

20
Dây AT toàn thân Hàn Quốc
(có kèm dây chống sốc)

cái 1,787,760

21
Dây AT toàn thân HB - VN

khóa to
cái 237,600

23
Dây AT toàn thân Đ.Loan -
Proshield (ko móc, ko kèm

dây chống sốc)
cái 400,200

24
Dây AT toàn thân Đ.Loan -
Adela(ko kèm dây chống sốc

+ dây định vị)
cái 400,200

25
Dây AT toàn thân Pháp
Miller 2 khoen 1002857

cái 2,950,440



26
Dây AT toàn thân Pháp
Titan 1 khoen xanh đậm

cái 1,125,000

27
Dây AT toàn thân Ấn độ
M204(ko kèm dây chống

sốc)
cái 502,200

28
Dây AT toàn thân Ấn độ
M100 (ko kèm dây chống

sốc)
cái 348,360

29 Dây cẩu hàng bản 10 cm HB mét 100,320

30 Dây cẩu hàng bản 5cm HB mét 58,800

31 Dây cẩu hàng bản 8 cm HB mét 86,520

32
Dây cẩu hàng bản 8cm dài
5,2cm đến 6,2cm- HB dùng

cẩu kính
mét 138,000

33
Dây chống sốc Đài Loan -
Proshield + Adela(1 móc to)

cái 384,000



34
Dây chống sốc Đài Loan -
Proshield + Adela(2 móc to)

cái 514,800

35
Dây chống sốc - R58 Asafe

Ấn độ (1 móc to)
cái 409,200

36
Dây chống sốc - RLD51
Asafe Ấn độ (2 móc to)

cái 652,080

37
Dây thừng chão các loại cỡ

từ 10- 30- TL kg 29,040

38 Dây dù các loại cỡ - -
loại thường TL

kg 78,000

39 Dây dù các loại cỡ - -
loại đẹp TL

kg 95,280

40
Dây dù đẹt các loại bản rộng
từ 2,5 đến 5,0 cm mầu xanh

(trắng)
mét 5,520

41
Dây lưng cho bảo vệ - dây

chiến thắng
cái 123,480

42
Dây lưng cho bảo vệ - dây

da đen + trắng
cái 75,960



43
Lưới AT VN dù trắng (xanh)

mắt 10x10,dây đan 3 m2 9,720

44
Lưới AT Nhật dù các mầu
(ghi xanh rêu+tím than)mắt

2x2 cm
m2 20,760

45
Lưới AT Hàn Quốc dù xanh

lá cây mắt 2x2 cm
kg 44,160

46
Lưới cước xanh (1kg=13m2-

13,5m2) K0,9
kg 58,680

47
Lưới chắn bụi đen kép
(1kg=08m2) K1,8

kg 42,840

48
Lưới chắn bụi xanh kép
(1kg=08m2) K2 loại mới

kg 55,200

49
Lưới chắn bụi xanh kép

(1kg=11m2) K1,8 loại mới
kg 51,120

50
Khóa dây hãm trượt Đài

loan(loại luồn rút)
cái 418,800

51
Khóa dây hãm trượt Đài

loan(loại cài mở)
cái 696,000



Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí nội Quận
Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thanh toán hết sau khi giao hàng
Giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT

Người lập báo giá: Mr Vinh
Điện thoại liên hệ: 0906119223
Đɳn vˢ: Bảo Hộ Lao Động HANKO
Website: www.baohohanko.com


